ĐÁP ÁN: kiểm tra học kỳ 1 năm học 2021 – 2022
Môn TOÁN – Khối 11
ĐỀ CHÍNH THỨC 
	BÀI
	NỘI DUNG
	ĐIỂM

	Bài 1: 
(3,0 điểm)
	
a) .

	
	

	0,5

	
	

	0,25

	
	
b) 

	
	

	0,5

	
	

	0,25

	
	
c) 

	
	
TH1:  



[bookmark: _GoBack]Thay  và    vào (*), ta được:  (đúng)

 là nghiệm của phương trình.
	0,25

	
	

TH2: . Chia hai vế của (*) cho  ta được:

(*)
	0,25

	
	

	0,25

	
	
d) 

	
	Chia hai vế của phương trình cho 2, ta được:


	0,25

	
	

	0,25

	
	

	0,25

	Bài 2: 
(1,0 điểm)
	Cho một hộp chứa 8 viên bi đỏ, 7 viên bi xanh, 5 viên bi vàng. Có bao nhiêu cách lấy ra 3 viên bi cùng màu?

	
	

Số cách chọn  viên bi đỏ 
	0,25

	
	

Số cách chọn  viên bi xanh 
	0,25

	
	

Số cách chọn  viên bi vàng 
	0,25

	
	
Vậy có:  (cách chọn). 
	0,25

	Bài 3: 
(1,0 điểm)
	



Một hộp đựng  viên bi trắng, 10 viên bi xanh và  viên bi đỏ. Chọn ngẫu nhiên  viên bi. Tính xác suất để chọn được  viên bi có cùng màu đỏ.

	
	

	0,25

	
	
Gọi A là biến cố “Chọn được  viên bi có cùng màu đỏ”. 


	0,5

	
	

	0,25

	Bài 4: 
(1,0 điểm)
	

Tìm hệ số của số hạng chứa  trong khai triển .

	
	
Số hạng tổng quát có dạng: 
	0,5

	
	
Theo yêu cầu của đề bài: 
	0,25

	
	
Vậy hệ số cần tìm là: 
	0,25

	Bài 5: 
(1,0 điểm)
	




Cho cấp số cộng  biết  (: là số hạng thứ n). Tính số hạng đầu , công sai  của cấp số cộng trên.

	
	

	0,5

	
	

	0,25

	
	

	0,25

	Bài 6: 
(3,0 điểm)
	



Cho hình chóp  có đáy  là hình bình hành. Gọi  là trung điểm của cạnh . 

	
	[image: ]

	
	

a) Tìm giao tuyến của  và .

	
	
Ta có 	(1)
	0,25

	
	
	(2)
	0,5

	
	
Từ (1) và (2) suy ra  (d qua S và song song AB).
	0,25

	
	

b) Chứng minh  song song với mặt phẳng .

	
	

Ta có  là đường trung bình của . 

Suy ra 
	0,5

	
	Ta có 


	0,5

	
	



c) Gọi  là trọng tâm của . Tìm giao điểm của  với mặt phẳng 

	
	Gọi E là trung điểm của AB


Trong , gọi .
	0,5

	
	

Trong , gọi . Khi đó
	0,25

	
	

	0,25



image4.wmf
tan1

3

x

p

æö

-=

ç÷

èø


image49.wmf
.

SABCD


oleObject49.bin

image50.wmf
ABCD


oleObject50.bin

image51.wmf
M


oleObject51.bin

image52.wmf
SD


oleObject52.bin

image53.png




image54.wmf
(

)

SAB


oleObject4.bin

oleObject53.bin

image55.wmf
(

)

SCD


oleObject54.bin

image56.wmf
(

)

(

)

SABSCD

S

ÎÇ


oleObject55.bin

image57.wmf
(

)

(

)

//

ABCD

ABSAB

CDSCD

ì

ï

Ì

í

ï

Ì

î


oleObject56.bin

image58.wmf
(

)

(

)

SABSCDd

Ç=


oleObject57.bin

image59.wmf
OM


image5.wmf
34

xk

pp

p

Û-=+


oleObject58.bin

image60.wmf
(

)

SBC


oleObject59.bin

image61.wmf
OM


oleObject60.bin

image62.wmf
SBD

D


oleObject61.bin

image63.wmf
OMSB

P


oleObject62.bin

image64.wmf
(

)

(

)

(

)

OMSB

SBSBCOMSBC

OMSBC

ü

ï

ÌÞ

ý

ï

Ë

þ

P

P


oleObject5.bin

oleObject63.bin

image65.wmf
G


oleObject64.bin

image66.wmf
SAB

D


oleObject65.bin

image67.wmf
GM


oleObject66.bin

image68.wmf
(

)

SAC


oleObject67.bin

image69.wmf
(

)

ABCD


image6.wmf
7

,

12

xkk

p

p

Û=+Î

¢


oleObject68.bin

image70.wmf
HDEAC

=

I


oleObject69.bin

image71.wmf
(

)

SED


oleObject70.bin

image72.wmf
KSHMG

=

I


oleObject71.bin

image73.wmf
(

)

(

)

,

KMG

KMGSAC

KSHSHSAC

Î

ü

ï

Þ=Ç

ý

ÎÌ

ï

þ


oleObject72.bin

oleObject6.bin

image7.wmf
22

2sinsincos3cos2

xxxx

-+=


oleObject7.bin

image8.wmf
cos0

2

xxk

p

p

=Û=+


oleObject8.bin

image9.wmf
cos0

x

=


oleObject9.bin

image10.wmf
2

sin1

x

=


oleObject10.bin

image11.wmf
(

)

*22

Û=


oleObject11.bin

image12.wmf
2

xk

p

p

Þ=+


oleObject12.bin

image13.wmf
cos0

x

¹


oleObject13.bin

image14.wmf
2

cos

x


oleObject14.bin

image15.wmf
22

2tantan 32(tan1)

xxx

Û-+=+


oleObject15.bin

image16.wmf
tan 1

4

xxk

p

p

Û=Û=+


oleObject16.bin

image17.wmf
3sincos1

xx

+=-


oleObject17.bin

image18.wmf
311

sincos

222

xx

+=-


oleObject18.bin

image1.wmf
1

3

sin

x

p

æö

=

ç÷

èø

+


image19.wmf
1

sin

62

x

p

æö

Û+=-

ç÷

èø


oleObject19.bin

image20.wmf
2

,

3

2

xk

k

xk

p

p

pp

é

=-+

ê

ÛÎ

ê

=+

ê

ë

¢


oleObject20.bin

image21.wmf
3


oleObject21.bin

image22.wmf
3

8

C


oleObject22.bin

image23.wmf
3


oleObject23.bin

oleObject1.bin

image24.wmf
3

7

C


oleObject24.bin

image25.wmf
3


oleObject25.bin

image26.wmf
3

5

C


oleObject26.bin

image27.wmf
333

875

101

CCC

++=


oleObject27.bin

image28.wmf
7


oleObject28.bin

image2.wmf
2

32

xk

pp

p

Û+=+


image29.wmf
8


oleObject29.bin

image30.wmf
4


oleObject30.bin

image31.wmf
4


oleObject31.bin

image32.wmf
(

)

4

25

12650

nC

W==


oleObject32.bin

image33.wmf
4


oleObject33.bin

oleObject2.bin

image34.wmf
(

)

4

8

70

nAC

==


oleObject34.bin

image35.wmf
(

)

(

)

(

)

707

126501265

nA

PA

n

Þ===

W


oleObject35.bin

image36.wmf
7

x


oleObject36.bin

image37.wmf
(

)

12

2

x

-


oleObject37.bin

image38.wmf
(

)

(

)

12

12

21,012

k

kkk

CxkNk

-

-Î££


oleObject38.bin

image3.wmf
2,

6

xkkZ

p

p

Û=+Î


image39.wmf
7

k

=


oleObject39.bin

image40.wmf
(

)

7

75

12

2125344

C

-=-


oleObject40.bin

image41.wmf
()

n

u


oleObject41.bin

image42.wmf
235

26

16

12

uuu

uu

++=

ì

í

+=

î


oleObject42.bin

image43.wmf
n

u


oleObject43.bin

oleObject3.bin

image44.wmf
1

u


oleObject44.bin

image45.wmf
d


oleObject45.bin

image46.wmf
111

11

4216

512

ududud

udud

+++++=

ì

Û

í

+++=

î


oleObject46.bin

image47.wmf
1

1

3716

2612

ud

ud

+=

ì

Û

í

+=

î


oleObject47.bin

image48.wmf
1

3

1

u

d

=

ì

Û

í

=

î


oleObject48.bin

